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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại HP Hưng Phát 

Đại diện: 

Nguyễn Danh Hưng
	Xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0977.731.343

	Chuyên cung cấp thanh gạo lứt ngũ cốc macha. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty cổ phần thực phẩm G &G Việt Nam 
Đại diện:
Nguyễn Văn Linh
	Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội 

ĐT: 0243.984.325
	Chuyên cung cấp bánh vòng mè, bánh trứng gạo lứt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty TNHH Hương Việt Sinh 

Đại diện: 

Vũ Lan Sinh
	Lô BT1, ngõ 191 đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

ĐT: 0916.580.888
	Chuyên cung cấp sản phẩm ruốc gà, xúc xích củ quả, giò các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH tập đoàn TOMONACHI Đại diện: 

Đặng Sỹ Quỳnh
	Xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội, Hà Nội

ĐT: 0964.256.425
	Chuyên cung cấp sản phẩm nem chua rán, xúc xích xông khói. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Trần Văn Thành 

Đại diện: 

Trần Văn Thành 
	Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

ĐT: 0965.815.168
	Chuyên cung cấp cốm tươi, xôi cốm, bánh cốm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	2
	Hộ kinh doanh Trần Văn Hải - Đặng Thị Hồng
Đại diện: 

Đặng Thị Hồng
	Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

ĐT: 0862.019.312
	Chuyên sản xuất và cung cấp chả lợn, chả cốm, giò tai, giò lụa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Cơ sở sản xuất tinh dầu thiên nhiên Hương Việt
Đại diện: 

Nguyễn Thị Hương Liên 
	Xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0913.304.048
	Chuyên cung cấp tinh dầu hương bưởi, hương gừng vàng, hương củ sả. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Bùi Thị Hải Hà
Đại diện: 

Bùi Thị Hải Hà
	Phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0979.938.066
	Chuyên cung cấp sản phẩm tranh kính nghệ thuật. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: 

Phan Thị Chí


	Xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0385.734.305


	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Đỗ Thị Hạnh
	Xã Đại Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0328.269.417


	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	3
	Đại lý kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: 

Hoàng Thị Tươi 
	Xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0367.407.874
	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Tiến Lượng


	Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0978.340.813
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 

Vũ Văn Lý
	Xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0979.864.130
	Chuyên cung cấp bò thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 

Nguyễn Tuấn Anh
	Xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0983.884.709
	Chuyên cung cấp dê thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 

Nguyễn Văn Trà
	Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0989.068.640
	Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: 

Trần Thị Thiện 
	Xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0988.033.243


	Chuyên cung cấp bò thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất nấm sạch Bảo Anh

Đại diện: 

Đỗ Thị Thúy
	Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0944.236.300
	Cung cấp sản phẩm nấm sạch các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ trồng cây ăn quả

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hường 
	Xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0332.199.189
	Chuyên cung cấp các loại trái cây theo vụ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ sản xuất nấm
Đại diện: 

Nguyễn Thị Lan Phương
	Xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0977.774.882
	Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại nấm tươi, nấm khô. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.   

	4
	Hộ trồng rau an toàn

Đại diện: 
Nguyễn Khắc Thắng
	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0347.587.672

 
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại với số lượng lớn phục vụ khu vực Hoài Đức và các vùng lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Hợp Kim 

Đại diện:

Đỗ Đức Tuấn
	Xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

ĐT: 0962.598.267
	Chuyên cung cấp thịt lợn sạch và các sản phẩm chế biến từ thịt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	2
	Công ty TNHH thủy hải sản Hải Đăng
Đại diện: 

Nguyễn Thị Bảy

	Số 177, đường Trần Hưng Đạo, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
ĐT: 0976.478.999

	Chuyên cung cấp cá các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	3
	HTX sản xuất, chế biến và tiêu thụ bưởi đỏ Tân Lạc
Đại diện:

Phạm Khắc Thường
	Số 63, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
ĐT: 0986.249.434

	Chuyên cung cấp sản phẩm bưởi đỏ Tân Lạc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	4
	Công ty cổ phần rau, củ, quả Nhật Việt
Đại diện:

Vũ Đình Thuấn
	Xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0982.995.599

	Chuyên cung cấp rau, củ, quả các loại. Sản phẩm đã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 



Dự báo











